
UBND PHƯỜNG BẮC GIANG 

TRẠM  Y TẾ BẮC GIANG 
 

Số:         /TYT-DƯỢC,TBYT,CLS 

V/v yêu cầu báo giá vật tư, hóa chất,  

thuốc phòng chống dịch bệnh năm 2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

P. Bắc Giang, ngày  06   tháng   02   năm 2026 

 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

                     

 Để có căn cứ xây dựng giá dự toán mua vật tư, hóa chất, thuốc phòng 

chống dịch bệnh năm 2026 phục vụ công tác phòng bệnh theo quy định của 

Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Trạm Y tế Bắc Giang đề 

nghị các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp hàng hóa (chi 

tiết danh mục, số lượng hàng hóa tại phụ lục I đính kèm) gửi báo giá đến Trạm 

Y tế Bắc Giang để đơn vị tổ chức xem xét, đánh giá thực hiện các bước tiếp 

theo theo quy định của pháp luật. 

Hình thức báo giá: 

- Bản báo giá/biểu báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của 

đại diện hợp pháp của nhà cung cấp kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao 

việc hoặc văn bản tương đương. 

        - Địa chỉ hộp thư điện tử: hoanglanytdp@gmail.com 

        - Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Bộ phận văn thư hoặc Khoa 

Dược,   TBYT, CLS thuộc Trạm Y tế Bắc Giang– Số 08, đường Nghĩa Long, 

phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. 

        - Mọi thắc mắc liên hệ đ/c Hoàng Thị Làn, Phó trưởng khoa Dược, TBYT, 

CLS. Số điện thoại: 0987.973.169 

         - Thời gian nhận báo giá: từ ngày 06/02/2026 đến hết 16h ngày 

11/02/2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

Hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

         -Thời gian giao hàng dự kiến: tối đa 05 ngày sau khi nhận được dự trù 

của Trạm Y tế Bắc Giang. 

(Chi tiết mẫu báo giá tham khảo theo phụ lục II đính kèm) 



Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm báo 

giá./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Cổng TTĐT đơn vị; 

- Lưu: VT, Dược, HSMS 

 

                        GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

               Nguyễn Thị Xuân Thu 

 

 



PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 
(Kèm theo Công văn số: /TYT-DƯỢC,TBYT, CLS ngày /02/2026  

của Trạm Y tế Bắc Giang) 

 

    

TT Tên thuốc Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 Meppermethrin 60 EC lít 35  

2 Cloramin B Kg 75  

3 Găng tay vô khuẩn Đôi 500  

4 Khẩu trang y tế (dùng 1 lần) cái 500  

5 Atropin sulfat ống 20  

6 Lidocain hydroclodrid ống 20  

7 Salonpas xịt lạnh Lọ 04  

8 Hạ huyết áp ngậm lưỡi Viên 10  

9 Oresol gói 40  

10 Dầu gió trường sơn Lọ 04  

11 Gạc miếng 6 * 22 cm gói 10  

12 Băng chun Cuộn 04  

13 Băng dính Cuộn 6  

14 Dây truyền dịch Bịch 01  

15 Kim khâu da liền chỉ Hộp 02  

Tổng cộng: 15 khoản     

 

 

Thông tin tại phụ lục nêu trên là yêu cầu tối thiểu của hàng hóa, các hãng sản xuất nhà 

cung cấp tại Việt Nam có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn./. 



PHỤ LỤC II 

(Kèm theo Công văn số: /TYT-DƯỢC,TBYT, CLS  ngày /02/2026 của Trạm Y tế Bắc Giang) 

 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

 

Kính gửi: Trạm Y tế Bắc Giang 

 

Chúng tôi, Công ty (Tên đơn vị) …..............., có địa chỉ tại: ………….. 

Căn cứ danh mục hàng hóa đề nghị báo giá của Quý cơ quan, chúng tôi báo giá đơn giá hàng hóa như sau: 

    

TT Tên thuốc Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 Meppermethrin 60 EC lít 35    

2 Cloramin B Kg 75    

3 Găng tay vô khuẩn Đôi 500    

4 Khẩu trang y tế (dùng 1 lần) cái 500    

5 Atropin sulfat ống 20    

6 Lidocain hydroclodrid ống 20    

7 Salonpas xịt lạnh Lọ 04    

8 Hạ huyết áp ngậm lưỡi Viên 10    

9 Oresol gói 40    

10 Dầu gió trường sơn Lọ 04    

11 Gạc miếng 6 * 22 cm gói 10    

12 Băng chun Cuộn 04    

13 Băng dính Cuộn 6    

14 Dây truyền dịch Bịch 01    

15 Kim khâu da liền chỉ Hộp 02    

Tổng tiền       

Bằng chữ:    



 

Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để 

thực hiện gói thầu, hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu tại Trạm Y tế Bắc Giang mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ 

khoản chi phí nào khác. 

Báo giá này có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá./. 

 

………………., ngày ………. tháng ……… năm …………. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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